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Hà Nội, ngày  22 tháng 10 năm 2012


BÁO CÁO

Công tác năm 2012
và dự kiến chương trình công tác năm 2013

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (KH,CN&MT) xin báo cáo Quốc hội công tác năm 2012 và dự kiến chương trình công tác năm 2013 của Ủy ban như sau:

I - NHỮNG CÔNG VIỆC CHÍNH ĐÃ THỰC HIỆN NĂM 2012

Năm 2012 Ủy ban KH,CN&MT được giao chủ trì thẩm tra 01 dự án Luật trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3, thông qua tại Kỳ họp thứ 4, thẩm tra 02 dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4; chủ trì thực hiện giám sát 01 chuyên đề của Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH), 01 chuyên đề giám sát của Ủy ban, giám sát việc thực hiện 04 công trình quan trọng quốc gia, tình hình thực hiện nhiệm vụ, ngân sách năm 2012; và những công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao và sự phân công của UBTVQH.

1. Công tác lập pháp 

a) Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực: 
- Từ đầu năm, khi được phân công, Thường trực Ủy ban đã làm việc với Ban soạn thảo và các cơ quan hữu quan về những vấn đề liên quan đến nội dung của dự án Luật, xây dựng chương trình thẩm tra cụ thể; tổ chức hội thảo để lấy ý kiến đóng góp cho dự án Luật (ngày 26/3/2012); khảo sát thực tế tại một số cơ quan, địa phương, doanh nghiệp
. 
- Thường trực Ủy ban đã tổ chức họp mở rộng để thẩm tra sơ bộ dự án Luật (ngày 09/4/2012), báo cáo UBTVQH tại Phiên họp thứ 7 (ngày 17/4/2012) và thẩm tra dự án Luật tại Phiên họp toàn thể Ủy ban lần thứ 3 (ngày 05/5/2012); trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến về dự án Luật tại Kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2012).

- Sau Kỳ họp thứ 3, Thường trực Ủy ban đã làm việc với đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương, Ban soạn thảo dự án Luật để thống nhất kế hoạch, phương án tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật (ngày 02 và 09/7/2012); phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật theo ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và xây dựng báo cáo phương án tiếp thu trình UBTVQH.

- Tổ chức hội nghị tại Ninh Thuận để lấy ý kiến đóng góp về dự thảo Luật (ngày 28/7/2012); họp với Ban soạn thảo, Thường trực các Ủy ban Pháp luật, Kinh tế, Tài chính và Ngân sách, Các vấn đề xã hội để thống nhất ý kiến về những vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật (ngày 08/8/2012).

- Thường trực Ủy ban đã trình xin ý kiến UBTVQH tại Phiên họp thứ 10 về một số vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật (ngày 14/8/2012); hoàn thiện dự thảo Luật và xây dựng dự thảo Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật gửi xin ý kiến các Đoàn ĐBQH vào cuối tháng 8/2012.

- Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật theo ý kiến của các Đoàn ĐBQH; xây dựng dự thảo Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật trình UBTVQH cho ý kiến tại Phiên họp thứ 12 (ngày 18/10/2012).

- Hoàn thiện dự thảo Luật và Báo cáo của UBTVQH giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2012); phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn chỉnh kỹ thuật văn bản trình Chủ tịch Quốc hội ký chứng thực theo luật định.

b) Đối với dự án Luật Phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai: 

- Thường trực Ủy ban đã làm việc với cơ quan soạn thảo (Bộ NN&PTNT) để thống nhất tiến độ soạn thảo, kế hoạch thẩm tra của Ủy ban; triển khai công tác thu thập thông tin, tổng hợp, nghiên cứu tài liệu có liên quan đến nội dung của dự án Luật. 
- Tổ chức đoàn khảo sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến phòng, chống thiên tai tại một số tỉnh, thành phố thường xảy ra thiên tai
. 
- Phối hợp với Chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP) tổ chức hội thảo tại Cần Thơ (ngày 20/3/2012), tại Đà Nẵng (ngày 20/4/2012), tại Hà Nội (ngày 07/8/2012) để lấy ý kiến về dự án Luật, tổ chức Hội nghị tại Hà Nội về “Quản lý rủi ro thiên tai: Kinh nghiệm quốc tế và các thách thức đối với Việt Nam” (ngày 18/6/2012); phối hợp với Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam tổ chức hội thảo đóng góp ý kiến cho dự thảo Luật (ngày 12/9/2012).

- Thường trực Ủy ban đã họp mở rộng để thẩm tra sơ bộ dự án Luật (ngày 09/8/2012); báo cáo UBTVQH cho ý kiến tại Phiên họp thứ 10 (ngày 14/8/2012); Ủy ban đã thẩm tra dự án Luật tại Phiên họp toàn thể lần thứ 4 (ngày 20/9/2012) thông qua Báo cáo thẩm tra của Ủy ban trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2012). 

c) Đối với Dự án Luật Khoa học và công nghệ (sửa đổi):

Sau khi được Quốc hội đồng ý bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2012, Thường trực Ủy ban đã tiến hành các công việc để thẩm tra dự án Luật:

- Thường trực Ủy ban đã phối hợp với Bộ KH&CN tổ chức hội thảo về phương án sửa đổi Luật KH&CN tại Hà Nội (ngày 03/3/2012), và hội thảo đóng góp cho dự thảo Luật tại Tp. Hồ Chí Minh (ngày 04/5/2012) và tại Hà Nội (ngày 16/5/2012).

- Kết hợp với chương trình giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư cho KH&CN và BVMT giai đoạn 2006-2011, Ủy ban đã tổ chức các đoàn khảo sát thực tế tại các viện nghiên cứu, tổ chức KH&CN, trường đại học và một số địa phương… tổ chức các buổi tọa đàm tham vấn ý kiến chuyên gia, các cơ quan quản lý để phục vụ cho việc thẩm tra dự án Luật
. 

- Tổ chức cuộc họp Thường trực Ủy ban và đại diện một số Ủy ban khác nghe Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân trao đổi về nội dung Đề án “Phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH và hội nhập quốc tế” trình Hội nghị lần thứ 6 BCH TƯ Đảng khóa XI và những nội dung cơ bản được thể hiện trong dự thảo Luật KH&CN (sửa đổi). 

- Thường trực Ủy ban đã họp mở rộng thẩm tra sơ bộ dự án Luật (ngày 07/9/2012); báo cáo UBTVQH tại Phiên họp thứ 11 (ngày 14/9/2012); Ủy ban đã thẩm tra dự án Luật tại Phiên họp toàn thể lần thứ 4 (ngày 20/9/2012); thông qua Báo cáo thẩm tra trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2012). 

d) Cho ý kiến về việc gia nhập Công ước Bảo vệ thực thể vật liệu hạt nhân và Phần sửa đổi: 

Thực hiện nhiệm vụ UBTVQH giao, căn cứ Tờ trình số 20/TTr-CP của Chính phủ ngày 07/02/2012 về việc xin ý kiến gia nhập Công ước Bảo vệ thực thể vật liệu hạt nhân và Phần sửa đổi, Thường trực Ủy ban đã tổ chức họp mở rộng để thẩm tra Tờ trình của Chính phủ (ngày 01/3/2012); báo cáo UBTVQH tại Phiên họp thứ 6 (tháng 3/2012); chủ trì phối hợp với Văn phòng Quốc hội (VPQH) hoàn thiện văn bản kết luận của UBTVQH gửi Chính phủ về việc tham gia Công ước này.
Theo yêu cầu của Văn phòng Trung ương Đảng tại công văn số 3141-CV/VPTW ngày 21/5/2012 đề nghị Ủy ban KH,CN&MT cho ý kiến về Tờ trình số 63/TTr-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ trình Bộ Chính trị về việc tham gia Công ước, Thường trực Ủy ban đã tổ chức xin ý kiến thành viên Ủy ban và xin ý kiến UBTVQH, hoàn chỉnh báo cáo gửi Văn phòng Trung ương Đảng để báo cáo Bộ Chính trị.
đ) Tổng kết thi hành Hiến pháp 1992, kiến nghị sửa đổi Hiến pháp 1992 và đóng góp ý kiến cho dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992:

- Thực hiện sự chỉ đạo của UBTVQH và Ủy ban sửa đổi Hiến pháp 1992, Ủy ban đã tổng kết việc thực hiện Hiến pháp 1992 thuộc lĩnh vực KH,CN&MT; tổ chức hội thảo lấy ý kiến các nhà khoa học, đại diện Bộ KH&CN, Bộ TN&MT và các bộ, cơ quan có liên quan đóng góp ý kiến cho việc đánh giá tình hình thực hiện Hiến pháp và những kiến nghị sửa đổi Hiến pháp 1992 (ngày 24/12/2011); hoàn thiện báo cáo ý kiến của Ủy ban gửi UBTVQH và Ủy ban sửa đổi Hiến pháp nghiên cứu phục vụ cho việc sửa đổi Hiến pháp 1992. 
- Sau khi dự thảo Hiến pháp sửa đổi được gửi xin ý kiến các cơ quan, thực hiện sự chỉ đạo của UBTVQH, Thường trực Ủy ban đã họp xem xét, đóng góp ý kiến cho dự thảo (ngày 07/9/2012); báo cáo đã được gửi UBTVQH và Ủy ban sửa đổi Hiến pháp nghiên cứu, tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo Hiến pháp (sửa đổi) .

2. Công tác giám sát 

a) Chủ trì tổ chức giám sát chuyên đề của UBTVQH về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường”:

Theo Nghị quyết số 407/2011/NQ-UBTVQH13 ngày 22/11/2011 của UBTVQH về chương trình giám sát năm 2012, Ủy ban KH,CN&MT được giao nhiệm vụ chủ trì tổ chức giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường”; Ủy ban đã phối hợp với VPQH và các cơ quan hữu quan giúp UBTVQH xây dựng Nghị quyết của UBTVQH thành lập Đoàn giám sát, đề xuất các nội dung, kế hoạch giám sát và triển khai thực hiện kế hoạch cụ thể:
- Ủy ban đã tổ chức các đoàn giám sát của UBTVQH đến làm việc tại 13 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, 58 khu vực khai thác mỏ, tổ chức 3 hội nghị và 3 hội thảo để lấy ý kiến.

- Thường trực Ủy ban đã chỉ đạo tổng hợp kết quả giám sát; tổ chức nghiên cứu tài liệu, báo cáo của Chính phủ, 10 báo cáo của các bộ, 63 báo cáo của UBND, 45 báo cáo của các Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và xây dụng dự thảo báo cáo kết quả giám sát.

- Ngày 03 - 04/7/2012, Đoàn giám sát đã họp với đại diện Bộ TN&MT, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ NN&PTNT, Bộ KH&ĐT, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ KH&CN, Bộ GTVT và Bộ Quốc phòng về tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo thẩm quyền đối với quản lý, khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tham dự và chỉ đạo hội nghị. Ngày 18/7/2012, Thường trực Ủy ban đã làm việc với lãnh đạo Bộ TN&MT về nội dung báo cáo kết quả giám sát. 

- Ngày 31/7/2012, Đoàn giám sát do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì đã làm việc với đại diện các cơ quan liên quan của Chính phủ về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường, cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết quả giám sát. Ngày 15/8/2012 Đoàn giám sát đã trình UBTVQH báo cáo kết quả giám sát và dự thảo Nghị quyết của UBTVQH về vấn đề này tại Phiên họp thứ 10.
- Trên cơ sở kết luận của UBTVQH, Thường trực Ủy ban đã phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện báo cáo kết quả giám sát của UBTVQH gửi các vị đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4, đồng thời hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình UBTVQH thông qua và Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

b) Triển khai giám sát chuyên đề “Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư cho khoa học, công nghệ và môi trường giai đoạn 2006-2011”: 

- Ủy ban đã tổ chức các đoàn giám sát thực tế và làm việc với một số bộ, UBND tỉnh, viện nghiên cứu, trường đại học, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp
. 
- Tổ chức hội nghị giám sát về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư cho KH,CN&MT vùng Tây Nguyên giai đoạn 2006-2011 tại tỉnh Lâm Đồng (ngày 07/4/2012), tại Tp. Hồ Chí Minh (ngày 04/5/2012). Tổ chức cuộc họp với một số chuyên gia, đại diện Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính, Bộ KH&CN, Bộ TN&MT về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư cho KH,CN&MT giai đoạn 2006-2011 (ngày 12/7/2012).  

- Tổng hợp báo cáo của các bộ, cơ quan khoa học và các tỉnh, thành phố, xây dựng báo cáo kết quả giám sát gửi báo cáo UBTVQH.

 c) Giám sát những vấn đề bức xúc trong lĩnh vực KH,CN&MT

Trước hiện tượng cháy, nổ đối với ô tô và xe máy; rò rỉ nước tại đập dâng công trình thủy điện Sông Tranh 2 (Quảng Nam); sự cố sạt lở bãi thải số 3 mỏ than Phấn Mễ (Phấn Mễ) và việc quản lý, sử dụng chất bị cấm trong chăn nuôi gây bức xúc trong dư luận xã hội, Thường trực Ủy ban đã kịp thời có công văn yêu cầu các Bộ, cơ quan có liên quan báo cáo nguyên nhân, tình hình xử lý và giải pháp khắc phục các vấn đề nêu trên. 

Ngày 28/4/2012, Thường trực Ủy ban đã tổ chức Hội nghị giám sát việc quản lý, xử lý của các Bộ Công thương, Bộ KH&CN, Bộ TN&MT, Bộ GTVT, Bộ NN&PTNT, Bộ Y tế, Bộ Công an và một số cơ quan có liên quan đối với các vấn đề này và đã có báo cáo gửi UBTVQH (ngày 02/5/2012).

Ngày 18/5/2012, đoàn công tác của Ủy ban đã đi khảo sát thực tế tại công trình thủy điện Sông Tranh 2, làm việc với Ban quản lý công trình, nghe báo cáo tình hình rò rỉ nước qua thân đập và biện pháp khắc phục. 
Ngày 07/9/2012, trước hiện tượng động đất diễn ra tại đập thủy điện Sông Tranh 2, Ủy ban đã có công văn gửi Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các cơ quan có liên quan báo cáo cụ thể vấn đề này. Ngày 20/10/2012, Thường trực Ủy ban đã tổ chức phiên giải trình về vấn đề này.
d) Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về các công trình quan trọng quốc gia:

- Về Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận: Thường trực Ủy ban đã họp với lãnh đạo Bộ Công Thương về tình hình thực hiện Dự án và tình hình triển khai xây dựng cơ chế đặc thù cho Dự án (ngày 09/7/2012). Ủy ban đã tổ chức đoàn giám sát địa điểm dự kiến xây dựng Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2; làm việc với  lãnh đạo Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Bộ KH&CN, Bộ GD&ĐT, Viện KH&CN Việt Nam, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam và UBND tỉnh Ninh Thuận về tình hình triển khai dự án, tình hình thực hiện các công việc về di dân tái định cư, tình hình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng cơ chế đặc biệt cho việc triển khai dự án (ngày 27/7/2012).

- Về Dự án Thủy điện Sơn La, Thủy điện Lai Châu: Ngày 10-13/9/2012 Ủy ban đã tổ chức đoàn giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về dự án Thủy điện Sơn La và dự án Thủy điện Lai Châu, nghe Ban quản lý Công trình và UBND tỉnh Sơn La và UBND tỉnh Lai Châu báo cáo tình hình thực hiện các dự án thành phần và khảo sát tại công trình nhà máy thủy điện Sơn La và thủy điện Lai Châu.

- Về Dự án đường Hồ Chí Minh: Ủy ban đã tổ chức đoàn công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tình hình thực hiện Dự án đoạn qua tỉnh Gia Lai và nghe báo cáo về tình hình khắc phục sạt lở tại một số đoạn tuyến thuộc Dự án (ngày 16-18/9/2012).

- Ngày 21/9/2012, tại Phiên họp toàn thể lần thứ 4, Ủy ban đã nghe Bộ Công Thương báo cáo tình hình thực hiện dự án Thủy điện Sơn La, Thủy điện Lai Châu, Điện hạt nhân Ninh Thuận và Bộ GTVT báo cáo tình hình thực hiện dự án đường Hồ Chí Minh trong năm 2012, dự kiến nhiệm vụ năm 2013; Ủy ban đã có báo cáo gửi Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4 về tình hình thực hiện các dự án này.
đ) Giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ, ngân sách cho KH,CN&MT năm 2012, dự kiến năm 2013

- Ủy ban đã phối hợp với Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Tài chính và Ngân sách của Quốc hội thẩm tra việc phân bổ ngân sách, thẩm tra báo cáo bổ sung của Chính phủ về tình hình KT-XH (phần về KH,CN&MT) trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3. Tại Phiên toàn thể lần thứ 3, Ủy ban đã nghe Bộ KH&CN, Bộ TN&MT và các bộ, cơ quan liên quan báo cáo bổ sung nhiệm vụ, ngân sách cho KH,CN&MT những tháng cuối năm 2011 và đầu năm 2012 (ngày 05/4/2012); hoàn thiện văn bản ý kiến thẩm tra gửi Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Tài chính và Ngân sách để tổng hợp báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2012).   

- Tại Phiên họp toàn thể lần thứ 4, Ủy ban đã nghe Bộ KH&CN, Bộ TN&MT, Bộ KH&ĐT báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, ngân sách cho KH,CN&MT năm 2012 và dự kiến nhiệm vụ, ngân sách năm 2013 (ngày 21/9/2012); hoàn thiện văn bản ý kiến thẩm tra gửi Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Tài chính và Ngân sách để tổng hợp báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2012).
3. Tổ chức Phiên họp toàn thể Ủy ban lần thứ 3 và lần thứ 4 

- Tổ chức Phiên họp toàn thể Ủy ban lần thứ 3 tại TP. Hồ Chí Minh (ngày 04 – 06/5/2012) để thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; tổ chức Hội nghị về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư cho KH,CN&MT tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2006-2011; nghe Bộ KH&CN, Bộ TN&MT, Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT báo cáo bổ sung về tình hình thực hiện nhiệm vụ và ngân sách năm 2011 và phân bổ ngân sách cho KH,CN&MT năm 2012.

- Tổ chức Phiên họp toàn thể Ủy ban lần thứ 4 tại Hà Nội (ngày 20-21/9/2012) để thẩm tra dự án Luật Phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai và dự án Luật KH&CN (sửa đổi); giám sát tình hình thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các công trình quan trọng quốc gia năm 2012 (dự án Thủy điện Sơn La, dự án Thủy điện Lai Châu, dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận, dự án đường Hồ Chí Minh); giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ và ngân sách cho KH,CN&MT năm 2012; dự kiến nhiệm vụ và ngân sách cho KH,CN&MT năm 2013; thông qua Báo cáo công tác năm 2012, dự kiến chương trình công tác năm 2013 của Ủy ban KH,CN&MT.

4. Tổ chức Phiên giải trình tại Ủy ban về cơ chế tài chính và huy động các nguồn lực đầu tư cho khoa học và công nghệ
Được sự đồng ý về chủ trương của UBTVQH, ngày 22/9/2012, Ủy ban đã tổ chức Phiên giải trình tại Ủy ban về “Cơ chế tài chính và huy động các nguồn lực đầu tư cho khoa học và công nghệ”. Phiên họp đã được Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam truyền hình và phát thanh trực tiếp. Đại diện của nhiều cơ quan, bộ, ngành, các nhà khoa học tham dự. Đã có 20 lượt ý kiến của thành viên Ủy ban với gần 50 câu hỏi trao đổi với Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân, đại diện lãnh đạo Bộ KH&ĐT và Bộ Tài chính nhằm góp phần làm rõ những vấn đề vướng mắc trong cơ chế tài chính và huy động các nguồn lực đầu tư cho KH&CN, đồng thời đề xuất những giải pháp tháo gỡ về cơ chế, chính sách và huy động các nguồn lực phát triển KH&CN. 
5. Công tác khác

- Thường trực Ủy ban đã họp thẩm tra và đã có văn bản đóng góp ý kiến tham gia thẩm tra các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012-2015 gửi Ủy ban Tài chính và Ngân sách để tổng hợp báo cáo UBTVQH tại Phiên họp thứ 8 cho ý kiến về việc phân bổ ngân sách cho Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2012-2015 (ngày 04 - 05/5/2012); đóng góp cho Đề án Chiến lược hoạt động đối ngoại của Quốc hội, các đề án của Đảng đoàn Quốc hội, của UBTVQH và các dự thảo báo cáo liên quan khác.
- Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban và các đồng chí Thường trực Ủy ban tiếp và làm việc với một số đoàn khách quốc tế, các Ủy ban tương ứng của Quốc hội một số nước
. 
- Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực KH,CN&MT; báo cáo kết quả tiếp nhận, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực Uỷ ban phụ trách (từ ngày 15/8/2011 - 15/8/2012) gửi Ban dân nguyện để tổng hợp báo cáo UBTVQH. 

- Thường trực Ủy ban đã tổ chức họp cho ý kiến về dự thảo báo cáo chuyên đề về thực trạng tổ chức và hoạt động của Ủy ban; kiến nghị đổi mới tổ chức hoạt động của Ủy ban KH,CN&MT trong thời gian tới theo ý kiến của Ban chỉ đạo xây dựng Đề án đổi mới hoạt động của Quốc hội (ngày 18/7/2012); tổ chức giới thiệu quy hoạch ĐBQH cho nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

- Triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, của Đảng đoàn Quốc hội về phê bình và tự phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đóng góp ý kiến đối với tập thể, cá nhân thành viên Đảng đoàn Quốc hội; tập thể, cá nhân lãnh đạo VPQH; tập thể và cá nhân Thường trực Ủy ban KH,CN&MT và thực hiện một số công việc khác theo sự chỉ đạo của Đảng đoàn Quốc hội. 

- Đóng góp ý kiến cho các đề án của Đảng đoàn Quốc hội, UBTVQH, dự thảo văn bản của VPQH về sửa đổi Nghị quyết số 773/2009/UBTVQH12 quy định về chế độ chi tiêu của các cơ quan Quốc hội, VPQH và dự thảo báo cáo của các bộ, ngành, cơ quan liên quan khác. 
- Đóng góp ý kiến cho dự thảo các văn bản của bộ, ngành, các cơ quan Quốc hội về những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban. 

- Đại diện Thường trực Ủy ban tham dự hội nghị, hội thảo; tham gia các đoàn công tác giám sát tại các địa phương do Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội tổ chức.

- Thực hiện một số hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 65 năm ngày thương binh liệt sĩ (ngày 27/7/2012).

- Tham dự các Phiên họp của UBTVQH; thực hiện tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 3, Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội.

- Thực hiện các công việc thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ của Uỷ ban và sự phân công của UBTVQH.
6. Đánh giá chung về việc thực hiện các nhiệm vụ công tác năm 2012

- Công tác xây dựng pháp luật của Ủy ban đã được tiến hành tích cực, khẩn trương, hoàn thành đúng kế hoạch. Chất lượng các dự án luật do Ủy ban chủ trì thẩm tra và chủ trì phục vụ UBTVQH nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật trình Quốc hội thông qua. 
- Công tác giám sát của Ủy ban đã được tiếp tục đẩy mạnh, có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng, hiệu quả. Nội dung giám sát đã bám sát nhiệm vụ do Quốc hội, UBTVQH giao và các vấn đề trọng tâm thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách. Thông qua hoạt động giám sát, Uỷ ban đã có nhiều kiến nghị đối với Quốc hội, UBTVQH, Chính phủ, các bộ và địa phương góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về khoáng sản, bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản; điện lực; KH&CN; phòng, chống thiên tai…
- Việc tổ chức Phiên giải trình tại Ủy ban về “Cơ chế tài chính và phát huy các nguồn lực đầu tư cho KH&CN” đã được nhiều cử tri cả nước quan tâm theo dõi, đánh giá có chất lượng, làm rõ và đề xuất được nhiều vấn đề, nhất là về cơ chế tài chính và huy động các nguồn lực đâu tư nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động KH&CN. 

- Tại các kỳ họp Quốc hội, các vị ĐBQH thành viên Ủy ban đã có nhiều ý kiến phát biểu phân tích sâu sắc trong thảo luận về KT-XH, ngân sách nhà nước và các vấn đề thuộc lĩnh vực KH,CN&MT. Ủy ban đã tích cực tham gia hoạt động thẩm tra báo cáo của Chính phủ về tình hình KT-XH; phân bổ, sử dụng ngân sách do Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Tài chính và Ngân sách của Quốc hội chủ trì, nhất là ngân sách cho KH&CN, bảo vệ môi trường hàng năm.
- Công tác đối ngoại đã góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước trong lĩnh vực KH,CN&MT, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho công tác xây dựng pháp luật, giám sát và các mặt công tác khác của Ủy ban. Hoạt động đối ngoại của Ủy ban đã được triển khai theo đúng quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng và quy định của Nhà nước.

- Ủy ban đã tập trung quan tâm các công tác khác như nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị góp phần tham mưu đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội; duy trì hoạt động công tác hành chính của Ủy ban, v.v.

- Thường trực Ủy ban đã tổ chức thực hiện quy trình làm việc hợp lý, phát huy được trí tuệ tập thể của toàn thể Uỷ ban mà nòng cốt là Thường trực Ủy ban, mọi vấn đề liên quan đều được lấy ý kiến rộng rãi, đảm bảo khách quan, dân chủ và đúng nguyên tắc. 

- Các thành viên Ủy ban đã tích cực, chủ động tham gia công tác của Ủy ban. Tuy nhiên, vì lý do về thời gian, vì công tác kiêm nhiệm nên một số thành viên chưa bố trí được thời gian tham gia hoạt động của Ủy ban. 
II - DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2013

1. Công tác lập pháp

Theo “Nghị quyết số 214/2011/UBTVQH13 ngày 24/8/2011 về việc phân công cơ quan thẩm tra, tham gia thẩm tra các dự án Luật khóa XIII” và “Nghị quyết số 23/2012/QH13 về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII”, năm 2013 Ủy ban KH,CN&MT được phân công chủ trì thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý 06 dự án luật thuộc chương trình chính thức
; tham gia thẩm tra 19 dự án (10 dự án luật trong chương trình chính thức
 và 09 dự án luật thuộc chương trình chuẩn bị
).

1.1. Đối với các dự án luật do Ủy ban chủ trì thẩm tra 


a) Dự án Luật Phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai và dự án Luật Khoa học và công nghệ (sửa đổi) (Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4 tháng 10/2012):

- Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật theo ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4, báo cáo UBTVQH tại Phiên họp tháng 12/2012; hoàn thiện một bước dự thảo Luật và dự thảo Báo cáo của UBTVQH về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật; gửi xin ý kiến các Đoàn ĐBQH.

- Tổng hợp ý kiến của các Đoàn ĐBQH; tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật theo ý kiến các Đoàn ĐBQH; báo cáo UBTVQH về việc giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật tại Phiên họp tháng 3 hoặc tháng 4/2013.

- Tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật theo ý kiến của UBTVQH và xây dựng dự thảo Báo cáo của UBTVQH giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2013).

- Phối hợp với Thường trực Ủy ban Pháp luật chỉnh lý kỹ thuật văn bản trình Chủ tịch Quốc hội ký chứng thực (cuối tháng 6/2013).  

b) Đối với Dự án Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật (thẩm tra trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2013), thông qua tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2013)):
- Thẩm tra sơ bộ dự án Luật trình UBTVQH cho ý kiến tại Phiên họp tháng 3 hoặc tháng 4/2013.

- Thẩm tra chính thức dự án Luật tại Phiên họp toàn thể Ủy ban lần thứ 5 (dự kiến cuối tháng 4/2013).

- Trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến về dự án Luật tại Kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2013); tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật theo ý kiến của các vị ĐBQH tại Kỳ họp thứ 5; báo cáo UBTVQH cho ý kiến về một số vấn đề lớn của dự thảo Luật tại Phiên họp tháng 7 hoặc tháng 8/2013.

- Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật theo ý kiến của UBTVQH; gửi xin ý kiến các Đoàn ĐBQH về dự thảo Luật (cuối tháng 8/2013).

- Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật theo ý kiến các Đoàn ĐBQH; báo cáo UBTVQH về việc giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật tại Phiên họp tháng 9/2013.

- Tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật theo ý kiến của UBTVQH và xây dựng dự thảo Báo cáo của UBTVQH giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2013).

- Phối hợp với Thường trực Ủy ban Pháp luật chỉnh lý kỹ thuật văn bản trình Chủ tịch Quốc hội ký chứng thực (cuối tháng 11/2013).  
c) Đối với Dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); Dự án Luật Xây dựng (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa (trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10 – tháng 11/2013):

- Thẩm tra sơ bộ dự án Luật trình UBTVQH cho ý kiến tại Phiên họp tháng 7 hoặc tháng 8/2013.

- Thẩm tra chính thức dự án Luật tại Phiên họp toàn thể Ủy ban lần thứ 6 (cuối tháng 9/2013).

- Trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2013); tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật theo ý kiến của các vị ĐBQH tại Kỳ họp thứ 6; báo cáo UBTVQH cho ý kiến về một số vấn đề lớn của dự thảo Luật tại Phiên họp tháng 12/2013.

1.2. Đối với các dự án Luật do Ủy ban tham gia thẩm tra

Đối với các dự án Luật do Ủy ban được phân công tham gia thẩm tra, căn cứ theo kế hoạch trình Quốc hội cho ý kiến và nhiệm vụ hoạt động của Tiểu ban, Thường trực Ủy ban phân công thành viên Thường trực Ủy ban có liên quan chuẩn bị tham gia góp ý bằng văn bản.

1.3. Đối với việc sửa đổi Hiến pháp 1992

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và sự phân công của UBTVQH và Uỷ ban sửa đổi Hiến pháp 1992, Ủy ban KH,CN&MT tiếp tục nghiên cứu đóng góp ý kiến cho dự thảo Hiến pháp 1992 (sửa đổi).

2. Công tác giám sát

Năm 2013, hoạt động giám sát của Ủy ban tập trung vào những nội dung sau đây:

a) Giám sát chuyên đề:

Tập trung vào giám sát việc thực hiện pháp luật về KH&CN, phòng chống thiên tai, xây dựng, bảo vệ môi trường, giao thông đường thủy nội địa, bảo vệ và kiểm dịch thực vật... phục vụ thiết thực cho việc thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật KH&CN (sửa đổi), dự án Luật Phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa, dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi), dự án Luật Xây dựng, dự án Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

b) Giám sát thường xuyên:

- Giám sát tình hình thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các công trình quan trọng quốc gia: Dự án Đường Hồ Chí Minh, Dự án Thủy điện Sơn La, Dự án Thủy điện Lai Châu, Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận; hoàn thiện báo cáo kết quả giám sát gửi báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2013).

- Giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ, phân bổ, và thực hiện ngân sách cho KH,CN&MT năm 2013; dự kiến kế hoạch nhiệm vụ, ngân sách cho KH,CN&MT năm 2014. 

- Giám sát các vụ việc đột xuất hoặc các vấn đề bức xúc nổi lên trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trường. 
- Giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành các luật do Ủy ban thẩm tra và các luật, pháp lệnh khác có liên quan.

- Thực hiện các nhiệm vụ giám sát năm 2013 theo sự phân công của UBTVQH; tham gia các đoàn giám sát theo sự phân công của UBTVQH.

3. Công tác khác

- Thực hiện chương trình công tác đối ngoại của Ủy ban tập trung vào các vấn đề phục vụ cho thẩm tra các dự án luật Ủy ban được phân công chủ trì thẩm tra, tham gia thẩm tra trình Quốc hội xem xét cho ý kiến hoặc thông qua trong năm 2013, các nội dung thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trường.

- Tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và chuyển các cơ quan có trách nhiệm giải quyết; theo dõi việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.

- Báo cáo kết quả công tác năm 2013 và dự kiến chương trình công tác năm 2014 của Ủy ban.

- Tiếp xúc cử tri trước và sau các Kỳ họp thứ 5 và Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội; tham dự các Kỳ họp thứ 5 và thứ 6 của Quốc hội; tham dự các phiên họp hằng tháng của UBTVQH.

- Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên và phát sinh khác theo sự phân công của UBTVQH.
*

*
*

Trên đây là báo cáo công tác năm 2012 và dự kiến chương trình công tác năm 2013 của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Xin kính trình Quốc hội.

	Nơi nhận:

- Các vị ĐBQH;

- Văn phòng Quốc hội;

- Lưu: HC, KHCNMT.
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	TM. ỦY BAN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ

VÀ MÔI TRƯỜNG

CHỦ NHIỆM

(Đã ký)
Phan Xuân Dũng


� Hà Giang, Tuyên Quang (ngày 07-11/2/2012), Bà Rịa - Vũng Tàu, Tp. Hồ Chí Minh (ngày 20-25/2/2012), Công ty cổ phần thép Việt – Ý (Hưng Yên), Công ty xi măng Vincem Hoàng Thạch (Hải Dương), Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty truyền tải điện quốc gia và Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Cục Điều tiết điện lực Bộ Công Thương (tháng 3/2012). 


� Như: tỉnh Kiên Giang, Tp. Cần Thơ (ngày 14-19/3/2012), tỉnh Quảng Nam, TP. Đà Nẵng (ngày 16-19/4/2012), �   tỉnh Điện Biên, Lai Châu (ngày 10-14/7/2012), tỉnh Quảng Bình, Thừa Thiên – Huế (ngày 22-25/7/2012).  


� Như: Hội đồng tư vấn chính sách giáo dục và khoa học thuộc Ủy ban TƯMTTQ Việt Nam (ngày 03/8/2012), Viện Khoa học xã hội Việt Nam (ngày 06/8/2012), Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam (ngày 07/8/2012), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Viễn thông Việt Nam (ngày 09/8/2012), Liên hiệp các hội KH&KT TP. Hồ Chi Minh và Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (ngày 23/8/2012), Bộ Giáo dục và đào tạo, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội; các tỉnh Long An, Bình Dương (ngày 19-21/8/2012), Đồng Nai (ngày 24/8/2012).


� Như: UBND tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang (ngày 07-11/02/2012), Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa (ngày 27-31/3/2012); Đắc Lắc, Lâm Đồng (ngày 3-6/4/2012), Long An, Bình Dương (ngày 19-21/8/2012), Đồng Nai (ngày 24/8/2012), Viện KH&CN Việt Nam (ngày 9/6/2012), Bộ Quốc phòng, Học viện Quân y, Viện KH&CN quân sự (ngày 11/7/2012), Quỹ phát triển KH&CN quốc gia (ngày 31/7/2012), Hội đồng tư vấn chính sách giáo dục và khoa học thuộc Ủy ban TƯMTTQ Việt Nam (ngày 03/8/2012), Viện Khoa học xã hội Việt Nam (ngày 06/8/2012), Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam (ngày 07/8/2012), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Viễn thông Việt Nam (ngày 09/8/2012), Liên hiệp các hội KH&KT thành phố Hồ Chi Minh và Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (ngày 23/8/2012). 


�  Đoàn Ủy ban Văn hóa, Xã hội của Quốc hội Lào do Đ/c Phôn-thếp Phôn-xê-na, Chủ nhiệm Ủy ban làm trưởng đoàn về kinh nghiệm lập pháp, giám sát, kiến nghị các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của Ủy ban (ngày 27/02-03/3/2012); Đoàn Ủy ban Khoa học và Công nghệ cao Viện Duma Quốc gia trao đổi kinh nghiệm hoạt động KH&CN và hợp tác VN-LB Nga trong lĩnh vực KH&CN (ngày 02/4/2012); hội đàm với Hội hữu nghị Việt Nam - Uzbekistan về hợp tác Việt Nam -Uzbekistan, kinh nghiệm hoạt động của Ủy ban trong lĩnh vực KHCNMT (ngày 09/4/2012); Đoàn nghị sĩ liên đảng Quốc hội Băngladesh về kinh nghiệm hoạt động, chính sách, pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, công nghệ thông tin (ngày  02/6/2012); Đoàn Nhật Bản về kinh nghiệm phát triển điện hạt nhân, các vấn đề an toàn nhà máy điện hạt nhân (ngày 04/7/2012). Đại diện Thường trực Ủy ban tiếp Bà Margareta Walhstrom Đặc phái viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về Phòng ngừa thiên tai về quản lý rủi ro thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu (ngày 19/4/2012); tiếp đại sứ Úc Tiến sĩ Jusstin Lee về các vấn đề liên quan ứng phó biến đổi khí hậu (ngày 06/8/2012); Đoàn của Ủy ban văn hóa, xã hội của Quốc hội Lào do Đ/c Phôn-thếp Phôn-xê-na, Chủ nhiệm Ủy ban làm trưởng đoàn về kinh nghiệm xây dựng pháp luật về phòng chống thiên tai (ngày 10/9/2012).


� Luật Phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai; Luật KH&CN (sửa đổi); Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật; Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); Luật Xây dựng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa.


� Các dự án: Luật Đầu tư công, mua sắm công, Luật Đất đai (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, Luật Tiếp công dân, Luật Hải quan, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của phòng cháy, chữa cháy, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế, Luật Quản lý, sử dụng vốn của Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi).


� Các dự án: Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi), Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi), Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi), Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội (sửa đổi), Luật Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (hợp nhất), Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi), Bộ luật Dân sự (sửa đổi), Bộ Luật Hình sự (sửa đổi).
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